
 

 

  BỘ Y TẾ 

VIỆN PASTEUR  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:          /PAS-VTTBYT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm 2025  
 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm: Dịch 

vụ hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành linh kiện, vật tư máy giải trình tự gen Illumina (MiSeq 

RUO) với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh – Địa chỉ: 167 

Pasteur, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ tên người nhận báo giá: Trần Kiêm Huy 

- Chức vụ: Chuyên viên – Phòng Vật tư Thiết bị y tế 

- Số điện thoại: 0977 994 558 

- Địa chỉ email: huytk@pasteurhcm.edu.vn 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế - Viện Pasteur Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ lúc thông tin báo giá được đăng tải thành công 

đến trước 17 giờ 00 ngày 13 tháng 9 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 13 tháng 9 

năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá  

1. Danh mục dịch vụ 

Theo Phụ lục I đính kèm. 

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ:  

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh – Địa chỉ: 167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh.. 
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3. Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

Thanh toán trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Viện trưởng (để báo cáo); 

- PVT Đinh Xuân Thành (để p/h chỉ đạo); 

- Phòng HCQT (CNTT) (để thực hiện); 

- Lưu: VT, VTTBYT. 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG VTTBYT 

 

 

 

 

 

Lê Việt Hà 

 

 



 

 

Phụ lục I 

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA DỊCH VỤ 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số           /PAS-VTTBYT ngày      tháng 9 năm 2025 của 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 

STT 
Danh mục 

dịch vụ 

Mô tả dịch vụ 

Khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Dự kiến 

ngày 

hoàn 

thành  

dịch vụ 

Nội dung 
Ký 

mã  hiệu 

Hãng 

sản xuất 

1 

Dịch vụ hỗ trợ 

kỹ thuật, bảo 

hành linh kiện, 

vật tư máy giải 

trình tự gen 

Illumina 

(MiSeq RUO). 

Serial: 

MO7999 

Gói dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành linh kiện, 

vật tư máy giải trình tự gen Illumina  (MiSeq 

ChnlPtnr POSP) có thời hạn 12 tháng kể từ 

ngày ký hợp đồng và hoàn thành thanh toán, 

xuất hóa đơn cho dịch vụ. Bao gồm bảo hành 

đầy đủ các linh kiện, sửa chữa, vật tư thay thế 

(không bao gồm hoá chất phát sinh). Dịch vụ 

được thực hiện bởi đơn vị được hãng Illumina 

uỷ quyền thực hiện với đội ngũ kỹ sư có giấy 

chứng nhận tham gia khoá đào tạo bảo trì, bảo 

dưỡng, sửa chữa máy của hãng Illumina. 

Dịch vụ này đảm bảo đẩy đủ các nội dung như 

sau: 

- Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, ứng dụng sản phẩm 

trong suốt thời gian ký hợp đồng, hỗ trợ qua 

email toàn diện 5 ngày/ tuần, 24 giờ/ngày và hỗ 

trợ qua điện thoại 5 ngày/tuần, 18 giờ/ngày. 

- Bảo trì bảo dưỡng 04 tháng/lần (3 lần/năm).  

- Sửa chữa, thay thế miễn phí linh kiện, vật tư 

chính hãng (không giới hạn số lượng) nếu bị hư 

hỏng trong quá trình tham gia gói dịch vụ này 

theo chính sách của hãng Illumina (được thể 

hiện theo danh mục bên dưới): 

20020029 

Illumina, 

Inc. 

01 Gói 

12 

tháng 

kể từ 

ngày 

ký hợp 

đồng 

và 

hoàn 

thành 

thanh 

toán 

1- SPARE, CABLE ASSY, MOTOR M3 

MIRROR: Motor điều khiển gương M3 
20032622 

 
Bộ  

2- INA-SPARE, ASSY, MANIFOLD, 2 

PORT, TALL, ULTEM: Bộ ống phân nhánh 
15031543S 

 
Hộp  

3- MISEQ v3 REAGENT SELECTOR 

VALVE: Bộ valve lựa chọn hóa chất 
20004531 

 
Bộ  

4- SPARE, SYRINGE, XC PUMP, 500 μl: 

Xilanh hút hóa chất 
20025010 

 
Hộp  

5- SPARE, SYRINGE PUMP, Tecan XC, 

CERAMIC 3-WAY DISTRIBUTION: Bơm 

xilanh hút hóa chất 

20025890 

 

Bộ  

6- SPARE, ASSY, FCH TEC, PROD MODS: 

Giá đỡ tế bào dòng chảy có làm lạnh/nóng 

nhiệt điện 

15051681S 

 

Hộp  

7- ASSY, TEC, CHILLER, SHIELDED: Bộ 

làm mát khay hóa chất 
20019909 

 
Hộp  

8- Chiller Thermistor: Cảm biến nhiệt độ khay 

hóa chất 
10506S 

 
Cái  

9- Sipper Assy: Bộ kim đâm thủng/hút hóa 

chất 
15072617S 

 
Bộ  

10- Flow Cell Holder: Đế giữ tế bào dòng 

chảy 
20015820 

 
Bộ  

 

 



 

 

Phụ lục II 

 BIỂU MẪU BẢNG BÁO GIÁ (ĐỂ NHÀ CUNG CẤP THAM KHẢO) 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số        /PAS-VTTBYT ngày        / 9 /2025 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 
 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: … [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp 

nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp 

dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành linh kiện, vật tư máy giải trình tự gen Illumina (MiSeq RUO).như sau: 

1. Báo giá cung cấp Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành linh kiện, vật tư máy giải trình tự gen Illumina (MiSeq RUO). 

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Khối lượng mời thầu Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền 

1       

2       

...       

Tổng cộng:   

 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày [ghi cụ thể số ngày phù hợp với yêu cầu tại mục 5 Mục I của yêu cầu báo giá], kể từ ngày 13 

tháng 9 năm 2025. 

 3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 
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hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Nhân sự tham gia thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy này đảm bảo có giấy chứng nhận đào tạo chính hãng từ Illumina. 

- Thời gian bảo hành: ………………tháng. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                          ….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

 (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu 

liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký 

tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú (12). 

 (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại hàng hóa trong Yêu cầu báo giá. 

 (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của hàng hóa. 

 (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế (nếu hàng hóa được phân loại là thiết bị y tế). 

 (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất (nếu có), xuất xứ của hàng hóa. 

 (7)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

 (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá đã bao gồm thuế tương ứng với từng hàng hóa. 

 (9)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng hàng hóa; chỉ 

tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước (nếu có). 

 (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng hàng hóa. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng hàng hóa. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng hàng hóa (bao 

gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 
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 Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp 

ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công 

bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

 (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, 

phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, 

đóng dấu (nếu có) vào báo giá.  

 Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên 

danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số 

cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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